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CHÂN DUNG HƯỚNG NGHIỆP

MÃ HOLLAND NỔI BẬT: I - R - C
Nghiên cứu (Investigative) - Kỹ thuật/Thực tế (Realistic) - Nghiệp vụ/Quy củ (Conventional). Hồ sơ thiên về tư duy phân 
tích, khám phá vấn đề, công nghệ/hệ thống và làm việc có cấu trúc.
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PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU HỒ SƠ HOLLAND

Ba xu h ng cao nhấ t là I - Nghiên c u (43), R - Kỹ thu t/Th c tế  (40) và C - Nghi p v /Quy c  (37). T  h p này ướ ứ ậ ự ệ ụ ủ ổ ợ
cho thấ y h c sinh có xu h ng thích phân tích - khám phá, công ngh /kỹ thu t và làm vi c có cấ u trúc. Holland ọ ướ ệ ậ ệ
không dùng đ  chố t m t nghề  duy nhấ t; kế t lu n nghề  nghi p ph i đ c đố i chiế u thêm v i h c l c, mong muố n, ể ộ ậ ệ ả ượ ớ ọ ự
tr i nghi m, c  h i vi c làm và tác đ ng c a AI.ả ệ ơ ộ ệ ộ ủ
Nhóm Sở thích nổi bật Ngành/hướng dễ tạo hứng thú Điểm cần kiểm chứng

I - Nghiên cứu (Investigative)
Tìm nguyên nhân, phân tích, giải 
bài toán khó, nghiên cứu

Khoa học máy tính; AI/ML; Khoa 
học dữ liệu (Data Science); An toàn 
thông tin (Cybersecurity); R&D

Có kiên trì với bài toán khó và học 
nền toán/thuật toán không?

R - Kỹ thuật/Thực tế (Realistic)
Công nghệ, hệ thống, thiết bị, sản 
phẩm cụ thể

Kỹ thuật máy tính; Hệ thống nhúng 
(Embedded); Robot; hạ tầng hệ 
thống

Có thích phần cứng/thực hành hay 
chủ yếu thích phần mềm?

C - Nghiệp vụ/Quy củ 
(Conventional)

Dữ liệu, quy trình, cấu trúc, tính 
chính xác

Kỹ thuật dữ liệu (Data 
Engineering); Hệ thống thông tin; 
Vận hành an toàn thông tin; Kiểm 
thử/QA

Có phù hợp với công việc chi tiết, 
quy trình và kiểm soát sai số?

Ý NGHĨA CỦA TỔ HỢP I-R-C
I + R: phù hợp các hướng vừa cần tư duy vừa tạo ra hệ thống/sản phẩm, ví dụ Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, AI ứng 
dụng, Robot. I + C: thuận lợi cho dữ liệu, thuật toán, an toàn thông tin, phân tích và các công việc cần độ chính xác. R + C: 
hỗ trợ các hướng hệ thống, hạ tầng, nhúng và vận hành kỹ thuật.

LƯU Ý
Điểm E/S/A thấp hơn không có nghĩa học sinh “không hợp” giao tiếp, sáng tạo hay làm việc với con người. Đây chỉ là các 
động lực hiện chưa nổi trội bằng phân tích - công nghệ - cấu trúc.

MỨC PHÙ HỢP THEO HỨNG NGÀNH - DỰA TRÊN HỨNG THÚ HOLLAND

Ngành/hướng Tín hiệu Holland Nhận định

Khoa học máy tính I rất cao + R/C hỗ trợ Rất đáng ưu tiên tìm hiểu

Trí tuệ nhân tạo / Học máy (AI/ML) I cao + R hỗ trợ Rất đáng tìm hiểu nếu thích Toán và mô 
hình

Khoa học dữ liệu I + C thuận lợi Đáng ưu tiên nếu thích số liệu và diễn giải 
dữ liệu

An toàn thông tin I + C + R Phù hợp nếu thích điều tra, hệ thống, chính 
xác

Kỹ thuật máy tính / Hệ thống nhúng R + I Có tiềm năng; cần kiểm chứng mức thích 
phần cứng

Hệ thống thông tin C + I Có thể phù hợp; cần bổ sung hứng thú 
nghiệp vụ/giao tiếp
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SỞ TRƯỜNG - HỌC LỰC - TRẢI NGHIỆM

Bằng chứng Hiện trạng Ý nghĩa với định hướng

Toán 8,8 Nền tảng tốt cho thuật toán, xác suất, 
AI/Dữ liệu

Vật lý 8,5 Mở thêm lựa chọn Kỹ thuật máy tính, hệ 
thống nhúng, tự động hóa

Tin học 9,0 Tín hiệu trực tiếp cho công nghệ; cần tiếp 
tục bằng sản phẩm thực tế

Tiếng Anh 8,2 Có nền cho tài liệu chuyên ngành, chương 
trình quốc tế và học bổng

Logic - phân tích Nổi bật Đồng thuận tốt với Khoa học máy 
tính/AI/Dữ liệu

Lập trình/app Đã trải nghiệm Bằng chứng thực tế mạnh hơn việc chỉ 
khai “thích công nghệ”

ĐÁNH GIÁ T NG H P THEO KHUNG IKIGAI M  R NGỔ Ợ Ở Ộ
Kế t h p Holland + năng l c + mong muố n + d  li u th c tế  + tác đ ng AIợ ự ữ ệ ự ộ
1. Điề u em h ng thú: Holland I-R-C n i b t; đang quan tâm Khoa h c máy tính và Trí tu  nhân t o; đã có tr i nghi m l p trình/app.ứ ổ ậ ọ ệ ạ ả ệ ậ
2. Điề u em có năng l c: Toán 8,8 - Lý 8,5 - Tin 9,0 - Anh 8,2; logic/phân tích n i b t. Nề n này phù h p không ch  CNTT mà c  kỹ thu t, đ nh l ng và ự ổ ậ ợ ỉ ả ậ ị ượ
khoa h c ng d ng.ọ ứ ụ
3. Điề u xã h i cầ n: u tiên lĩnh v c gi i quyế t vấ n đề  bằ ng công ngh , d  li u, t  đ ng hóa, phân tích đ nh l ng và tố i u h  thố ng; không ch y theo ộ ư ự ả ệ ữ ệ ự ộ ị ượ ư ệ ạ
m t nghề  “hot” đ n l .ộ ơ ẻ
4. Kh  năng t o giá tr /thu nh p: đánh giá theo đ  r ng c  h i nghề , kh  năng chuy n đ i vai trò, năng l c t o s n ph m/gi i pháp và c  h i phát ả ạ ị ậ ộ ộ ơ ộ ả ể ổ ự ạ ả ẩ ả ơ ộ
tri n dài h n; không lấ y thu nh p ngắ n h n làm tiêu chí duy nhấ t.ể ạ ậ ạ
5. Tác đ ng c a AI: u tiên nghề  mà AI làm tăng năng suấ t nh ng vẫn cầ n t  duy h  thố ng, ki m ch ng, phán đoán, hi u bố i c nh và trách nhi m con ộ ủ ư ư ư ệ ể ứ ể ả ệ
ng i.ườ
KẾ T LU N GIAO THOA: CNTT - AI - D  li u hi n h i t  m nh nhấ t. Kỹ thu t - T  đ ng hóa, Toán - Thố ng kê, Kinh tế  thiên phân tích và Ậ ữ ệ ệ ộ ụ ạ ậ ự ộ
Khoa h c ng d ng là các h ng m  r ng có logic, cầ n tr i nghi m đ  xác nh n m c đ  phù h p.ọ ứ ụ ướ ở ộ ả ệ ể ậ ứ ộ ợ

CHỌN NGHỀ PHÙ HỢP

M c u tiênứ ư NHÓM NGHỀ /LĨNH V CỰ Vì sao phù h pợ Kho ng cách cầ n ki m ch ngả ể ứ

1 - RẤ T CAO Công ngh  thông tin - AI - D  li uệ ữ ệ I-R-C cao; Toán/Lý/Tin tố t; đã l p trình;ậ  
đúng mong muố n hi n t i.ệ ạ

Ki m ch ng chiề u sâu h ng thú: thu t ể ứ ứ ậ
toán, d  li u, h  thố ng, b o m t hay s n ữ ệ ệ ả ậ ả
ph m.ẩ

2 - CAO Kỹ thu t - T  đ ng hóa - Robotậ ự ộ
R40 gầ n I43; Lý 8,5 và Toán 8,8 t o nề n ạ
cho h  thố ng kỹ thu t, điề u khi n và ệ ậ ể
công ngh  ng d ng.ệ ứ ụ

Cầ n tr i nghi m phầ n c ng, đi n t , ả ệ ứ ệ ử
robot/t  đ ng hóa đ  biế t có th c s  thíchự ộ ể ự ự  
làm vi c gầ n thiế t b .ệ ị

3 - KHÁ CAO Toán - Thố ng kê - Phân tích đ nh l ngị ượ
I43 + C37 và Toán tố t phù h p v i mô ợ ớ
hình hóa, thố ng kê, tố i u, phân tích quyư  
lu t.ậ

Cầ n ki m ch ng m c yêu thích Toán ể ứ ứ
chuyên sâu và kh  năng kiên trì v i n i ả ớ ộ
dung tr u t ng.ừ ượ

4 - KHÁ Kinh tế  - Kinh doanh thiên phân tích

I-C hỗ  tr  phân tích d  li u/quy trình; ợ ữ ệ
E28  m c trung bình nên h p h n v i ở ứ ợ ơ ớ
Business Analytics, MIS, Fintech, Kinh tế  
số  h n bán hàng/qu n tr  thuầ n.ơ ả ị

Cầ n ki m ch ng h ng thú v i bài toán ể ứ ứ ớ
kinh doanh, th  tr ng, tài chính và giao ị ườ
tiế p đa bên.

5 - KHÁM PHÁ Khoa h c ng d ng - R&D công nghọ ứ ụ ệ
I43 + R40 và Toán/Lý tố t t o c  s  cho ạ ơ ở
V t lý kỹ thu t, V t li u, mô ph ng, ậ ậ ậ ệ ỏ
nghiên c u ng d ng.ứ ứ ụ

Ch a có d  li u về  h ng thú nghiên c u ư ữ ệ ứ ứ
phòng lab/d  án khoa h c; nên tr i ự ọ ả
nghi m tr c khi u tiên.ệ ướ ư
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CHỌN NGÀNH PHÙ HỢP

1. CÔNG NGH  THÔNG TIN - AI - D  LI UỆ Ữ Ệ
M c u tiên: RẤ T CAO. Đây là nhóm h i t  m nh nhấ t gi a Holland I-R-C, Toán/Lý/Tin, tr i nghi m l p trình và mong muố n hi n t i. Có th  tìm hi uứ ư ộ ụ ạ ữ ả ệ ậ ệ ạ ể ể  
Khoa h c máy tính, Công ngh  thông tin, Trí tu  nhân t o, Khoa h c d  li u, An toàn thông tin, H  thố ng thông tin.ọ ệ ệ ạ ọ ữ ệ ệ
Cầ n ki m ch ng: h c sinh thích sâu nhấ t phầ n nào - thu t toán/phầ n mề m, d  li u, AI, b o m t hay h  thố ng; nên có ít nhấ t m t d  án th c tế  tr c ể ứ ọ ậ ữ ệ ả ậ ệ ộ ự ự ướ
khi chố t ngành.

2. KỸ THU T - T  Đ NG HÓA - ROBOTẬ Ự Ộ
M c u tiên: CAO. R40 gầ n I43, cùng Toán 8,8 và Lý 8,5 cho thấ y c  s  tố t đ  m  r ng sang Điề u khi n và t  đ ng hóa, C  đi n t , Robot, Đi n - Đi n ứ ư ơ ở ể ở ộ ể ự ộ ơ ệ ử ệ ệ
t , Kỹ thu t máy tính ho c H  thố ng nhúng.ử ậ ặ ệ
Cầ n ki m ch ng: m c h ng thú v i phầ n c ng, thiế t b , m ch/đi n t  và ho t đ ng th c hành; nên th  m t d  án robot, Arduino, mô ph ng điề u ể ứ ứ ứ ớ ứ ị ạ ệ ử ạ ộ ự ử ộ ự ỏ
khi n ho c ho t đ ng kỹ thu t.ể ặ ạ ộ ậ

3. TOÁN - THỐ NG KÊ - PHÂN TÍCH Đ NH L NGỊ ƯỢ
M c u tiên: KHÁ CAO. I43 + C37 và năng l c Toán tố t phù h p v i mô hình hóa, thố ng kê, tố i u và phân tích quy lu t. Có th  tìm hi u Toán ng d ng,ứ ư ự ợ ớ ư ậ ể ể ứ ụ  
Toán tin, Thố ng kê, Khoa h c tính toán và các ch ng trình đ nh l ng.ọ ươ ị ượ
Cầ n ki m ch ng: h c sinh có th c s  thích Toán chuyên sâu, n i dung tr u t ng và làm vi c lâu v i mô hình/số  li u hay không.ể ứ ọ ự ự ộ ừ ượ ệ ớ ệ
4. KINH TẾ  - KINH DOANH THIÊN PHÂN TÍCH

M c u tiên: KHÁ. T  h p I-C hỗ  tr  phân tích d  li u và quy trình; E28  m c trung bình nên phù h p h n v i Phân tích kinh doanh, H  thố ng thôngứ ư ổ ợ ợ ữ ệ ở ứ ợ ơ ớ ệ  
tin qu n lý, Fintech, Kinh tế  số  ho c Th ng m i đi n t  thiên d  li u h n qu n tr /bán hàng thuầ n túy.ả ặ ươ ạ ệ ử ữ ệ ơ ả ị
Cầ n ki m ch ng: m c h ng thú v i bài toán th  tr ng, tài chính, v n hành doanh nghi p và giao tiế p đa bên; nên th  case study ho c d  án phân tíchể ứ ứ ứ ớ ị ườ ậ ệ ử ặ ự  
kinh doanh.

5. KHOA H C NG D NG - R&D CÔNG NGHỌ Ứ Ụ Ệ
M c u tiên: KHÁM PHÁ. I43 + R40 cùng Toán/Lý tố t t o nề n cho V t lý kỹ thu t, V t lý ng d ng, Khoa h c v t li u, mô ph ng và nghiên c u ng ứ ư ạ ậ ậ ậ ứ ụ ọ ậ ệ ỏ ứ ứ
d ng.ụ
Cầ n ki m ch ng: hi n ch a có bằ ng ch ng về  h ng thú phòng thí nghi m/nghiên c u; nên tr i nghi m d  án khoa h c ho c ho t đ ng R&D tr c ể ứ ệ ư ứ ứ ệ ứ ả ệ ự ọ ặ ạ ộ ướ
khi đ a lên nhóm u tiên cao.ư ư

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP 5 NĂM

D  li u th  tr ng lao đ ng đ c dùng nh  m t l p tham chiế u, không ph i lý do duy nhấ t đ  ch n nghề . World ữ ệ ị ườ ộ ượ ư ộ ớ ả ể ọ
Economic Forum - Future of Jobs Report 2025 ghi nh n các nhóm kỹ năng AI & Big Data, Networks & Cybersecurity và ậ
năng l c công ngh  tăng nhanh, đồ ng th i d  báo kho ng 39% b  kỹ năng hi n t i c a ng i lao đ ng sẽ thay đ i ự ệ ờ ự ả ộ ệ ạ ủ ườ ộ ổ
ho c tr  nên lỗ i th i trong giai đo n 2025-2030. Vì v y, báo cáo u tiên các h ng v a phù h p v i h c sinh v a có ặ ở ờ ạ ậ ư ướ ừ ợ ớ ọ ừ
kh  năng thích ng v i thay đ i công ngh .ả ứ ớ ổ ệ

NHÓM NGÀNH Ngành/ch ng trình nên tìm hi uươ ể

1. CNTT - AI - D  li uữ ệ Khoa h c máy tính; Công ngh  thông tin; Trí tu  nhân t o; Khoa h c d  li u; ọ ệ ệ ạ ọ ữ ệ
An toàn thông tin; H  thố ng thông tin. M c u tiên: RẤ T CAO.ệ ứ ư

2. Kỹ thu t - T  đ ng hóaậ ự ộ Kỹ thu t điề u khi n và t  đ ng hóa; C  đi n t ; Robot; Đi n - Đi n t ; Kỹ ậ ể ự ộ ơ ệ ử ệ ệ ử
thu t máy tính; H  thố ng nhúng. M c u tiên: CAO.ậ ệ ứ ư

3. Toán - Thố ng kê - Đ nh l ngị ượ Toán ng d ng; Toán tin; Thố ng kê; Khoa h c tính toán; các ch ng trình ứ ụ ọ ươ
phân tích đ nh l ng. M c u tiên: KHÁ CAO.ị ượ ứ ư

4. Kinh tế  thiên phân tích Phân tích kinh doanh (Business Analytics); H  thố ng thông tin qu n lý; ệ ả
Fintech; Kinh tế  số ; Th ng m i đi n t  thiên d  li u. M c u tiên: KHÁ.ươ ạ ệ ử ữ ệ ứ ư

5. Khoa h c ng d ng - R&Dọ ứ ụ V t lý kỹ thu t; V t lý ng d ng; Khoa h c v t li u; các ch ng trình ậ ậ ậ ứ ụ ọ ậ ệ ươ
nghiên c u và công ngh  ng d ng. M c u tiên: KHÁM PHÁ.ứ ệ ứ ụ ứ ư
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AI SẼ THAY ĐỔI CÁCH LÀM VIỆC TRONG NGÀNH

Nhóm nghề AI thay đ i tác v  - năng l c con ng i cầ n tăngổ ụ ự ườ

CNTT - AI - D  li uữ ệ
AI hỗ  tr  nhiề u h n: Code l p l i; test c  b n; báo cáo mô t ; t o prototype.ợ ơ ặ ạ ơ ả ả ạ
Con ng i cầ n tăng: Kiế n trúc h  thố ng; b o m t; t  duy thu t toán; ki m ch ng ườ ệ ả ậ ư ậ ể ứ
đầ u ra; hi u nghi p v ; thiế t kế  s n ph m.ể ệ ụ ả ẩ

Kỹ thu t - T  đ ng hóa - Robotậ ự ộ
AI hỗ  tr  nhiề u h n: Mô ph ng; tố i u tham số ; ch n đoán s  b ; sinh thiế t kế /đề  ợ ơ ỏ ư ẩ ơ ộ
xuấ t.
Con ng i cầ n tăng: Tích h p h  thố ng v t lý; an toàn; ki m th  th c tế ; x  lý s  ườ ợ ệ ậ ể ử ự ử ự
cố ; thiế t kế  điề u khi n; trách nhi m kỹ thu t.ể ệ ậ

Toán - Thố ng kê - Đ nh l ngị ượ
AI hỗ  tr  nhiề u h n: Tính toán; t ng h p d  li u; sinh mô hình/bi u đồ ; th  ợ ơ ổ ợ ữ ệ ể ử
nhiề u k ch b n.ị ả
Con ng i cầ n tăng: Đ t gi  thuyế t; ch n mô hình; suy lu n nhân qu ; ki m đ nh; ườ ặ ả ọ ậ ả ể ị
gi i thích; đánh giá gi  đ nh và sai l ch.ả ả ị ệ

Kinh tế  thiên phân tích

AI hỗ  tr  nhiề u h n: T ng h p báo cáo; d  báo s  b ; phân khúc; t o n i ợ ơ ổ ợ ự ơ ộ ạ ộ
dung/khuyế n ngh  c  b n.ị ơ ả
Con ng i cầ n tăng: Hi u bố i c nh kinh doanh; ra quyế t đ nh; giao tiế p; đ o đ c ườ ể ả ị ạ ứ
d  li u; thiế t kế  chiế n l c; đánh giá r i ro.ữ ệ ượ ủ

Khoa h c ng d ng - R&Dọ ứ ụ AI hỗ  tr  nhiề u h n: Tìm tài li u; mô ph ng; g i ý thí nghi m; x  lý d  li u.ợ ơ ệ ỏ ợ ệ ử ữ ệ
Con ng i cầ n tăng: Thiế t kế  thí nghi m; ki m ch ng v t lý; t  duy khoa h c; ườ ệ ể ứ ậ ư ọ
sáng t o gi  thuyế t; an toàn và trách nhi m nghiên c u.ạ ả ệ ứ

Đ NH H NGỊ ƯỚ
Không ch n nghề  đ  “tránh AI”, cũng không ch n nghề  ch  vì đang đ c AI nhắ c đế n nhiề u. u tiên h ng mà h c sinh có nề n t ng phù h p, có th  ọ ể ọ ỉ ượ Ư ướ ọ ả ợ ể
t o giá tr  th t và sẵn sàng h c các năng l c khó t  đ ng hóa: t  duy h  thố ng, ki m ch ng, sáng t o, phán đoán, giao tiế p và trách nhi m.ạ ị ậ ọ ự ự ộ ư ệ ể ứ ạ ệ

C  H I H C B NG - ĐÁNH GIÁ THEO HỒ  SƠ Ộ Ọ Ổ Ơ

H c b ng nên đ c xem là yế u tố  hỗ  tr  sau khi đã ch n đúng ngành và tr ng. V i hồ  s  hi n t i, h c sinh có nề n ọ ổ ượ ợ ọ ườ ớ ơ ệ ạ ọ
h c t p tố t, tiế ng Anh khá và kh  năng phát tri n d  án h c thu t/STEM - đây là các yế u tố  có th  giúp tăng s c ọ ậ ả ể ự ọ ậ ể ứ
c nh tranh, nh ng điề u ki n c  th  cầ n đố i chiế u theo t ng tr ng và t ng năm.ạ ư ệ ụ ể ừ ườ ừ

Yế u tố  hồ  sơ Hi n tr ngệ ạ Ý nghĩa

H c l c và đi m thiọ ự ể Toán/Lý/Tin tố t; thi th  A00 25,30ử T o nề n c nh tranh, nh ng không đồ ng nghĩa chắ c ạ ạ ư
chắ n đ t h c b ng.ạ ọ ổ

Ngo i ngạ ữ Tiế ng Anh 8,2 Có l i cho ch ng trình quố c tế  và nhiề u h c b ng; ợ ươ ọ ổ
nên tiế p t c nâng chu n.ụ ẩ

D  án/thành tíchự Đã có tr i nghi m l p trình; cầ n thêm s n ph m rõả ệ ậ ả ẩ D  án th t giúp ch ng minh năng l c tố t h n mô t  ự ậ ứ ự ơ ả
s  thích.ở

M c đ  phù h p ngànhứ ộ ợ Đang đ c phân tích theo 5 nhóm nghềượ Ch  theo đu i h c b ng sau khi ngành h c vẫn phù ỉ ổ ọ ổ ọ
h p v i đ nh h ng cá nhân.ợ ớ ị ướ

HỌC SINH NÊN CẢI THIỆN GÌ ĐỂ TĂNG CƠ HỘI?

u tiênƯ Vi c nên làmệ M c tiêuụ

1 Gi  kế t qu  h c t p và thi th t n đ nh; theo dõi điề u ữ ả ọ ậ ậ ổ ị
ki n tuy n sinh c a tr ng m c tiêu.ệ ể ủ ườ ụ

Tăng kh  năng trúng tuy n tr c khi tính đế n h c ả ể ướ ọ
b ng.ổ

2 Nâng tiế ng Anh và chu n hóa ch ng ch  khi phù h p.ẩ ứ ỉ ợ M  r ng ch ng trình h c và c  h i h c b ng.ở ộ ươ ọ ơ ộ ọ ổ

3 Xây 1-2 d  án/ho t đ ng có s n ph m ho c kế t qu  ự ạ ộ ả ẩ ặ ả
đo đ c.ượ T o bằ ng ch ng năng l c và chiề u sâu hồ  s .ạ ứ ự ơ

4 Ki m tra chính sách h c b ng đúng năm c a t ng ể ọ ổ ủ ừ
tr ng.ườ Tránh dùng m c tiề n/đi m cũ làm căn c  quyế t đ nh.ứ ể ứ ị
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CHỌN TRƯỜNG THEO NĂNG LỰC

Điểm dùng để so sánh là thi thử A00 gần nhất: 25,30. Bảng dưới đây đối chiếu với điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp 
THPT năm 2026 của một số chương trình công nghệ tại Hà Nội. Chưa tính điểm ưu tiên, điểm cộng hoặc các phương thức 
khác.

Trường Ngành/CT Điểm 2026 Chênh Định hướng

Đại học Bách khoa Hà Nội Khoa học dữ liệu & Trí tuệ 
nhân tạo (IT-E10)

29.54 -4.24 Mục tiêu rất cao

Đại học Bách khoa Hà Nội Khoa học máy tính (IT1) 29.27 -3.97 Mục tiêu rất cao

Trường Đại học Công nghệ - 
Đại học Quốc gia Hà Nội

Khoa học máy tính (CN8) 26.86 -1.56 Thử sức

Trường Đại học Công nghệ - 
Đại học Quốc gia Hà Nội

Khoa học dữ liệu (CN20) 26.85 -1.55 Thử sức

Trường Đại học Công nghệ - 
Đại học Quốc gia Hà Nội

Trí tuệ nhân tạo (CN12) 26.26 -0.96 Thử sức gần

Học viện Công nghệ Bưu 
chính Viễn thông - cơ sở phía 
Bắc

Khoa học dữ liệu (Khoa học 
máy tính) 26.00 -0.70 Thử sức gần

Trường Đại học Công nghệ - 
Đại học Quốc gia Hà Nội

Hệ thống thông tin (CN14) 25.85 -0.55 Thử sức gần

Học viện Công nghệ Bưu 
chính Viễn thông - cơ sở phía 
Bắc

An toàn thông tin 25.22 +0.08 Phù hợp sát

Trường Đại học Công nghệ - 
Đại học Quốc gia Hà Nội

Công nghệ thông tin (CN1) 25.00 +0.30 Phù hợp sát

Học viện Công nghệ Bưu 
chính Viễn thông - cơ sở phía 
Bắc

Trí tuệ nhân tạo 25.00 +0.30 Phù hợp sát

Học viện Công nghệ Bưu 
chính Viễn thông - cơ sở phía 
Bắc

Kỹ thuật dữ liệu 23.70 +1.60 Có khoảng đệm

Học viện Công nghệ Bưu 
chính Viễn thông - cơ sở phía 
Bắc

Công nghệ thông tin 23.00 +2.30 Có khoảng đệm

CÁCH ĐỌC BẢNG
Chênh dương nghĩa là 25,30 đang cao hơn mốc điểm chuẩn 2026; chênh âm nghĩa là còn thấp hơn. Đây chỉ là khoảng 
cách với mốc lịch sử 2026 - không phải xác suất đỗ năm sau.

NHẬN ĐỊNH CHÍNH
• Đại học Bách khoa Hà Nội - Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (IT-E10) / Khoa học máy tính (IT1): chênh gần 4 điểm - phù hợp 
đặt làm mục tiêu rất cao; muốn thực tế hơn cần tăng mạnh tổng điểm hoặc mở thêm phương thức khác.
• nhóm Trí tuệ nhân tạo/Khoa học máy tính/Khoa học dữ liệu của Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội: còn thiếu 
khoảng 1-1,6 điểm - thuộc vùng thử sức nếu xu hướng thi thử tiếp tục tăng.
• Công nghệ thông tin của Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội; Trí tuệ nhân tạo/An toàn thông tin của Học viện 
Công nghệ Bưu chính Viễn thông: 25,30 đang ở vùng sát điểm chuẩn 2026 - là các phương án phù hợp để theo dõi.
• Kỹ thuật dữ liệu/Công nghệ thông tin của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông: có khoảng đệm so với mốc 2026; thích hợp 
làm phương án giảm rủi ro nếu ngành học vẫn phù hợp.
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CHIẾN LƯỢC XÉT TUYỂN

Tầng Trường - ngành/chương trình Điểm chuẩn 2026 Điểm học sinh Khoảng cách / sử dụng
A - Mục tiêu Đại học Bách khoa Hà Nội - Khoa học dữ liệu và Trí 

tuệ nhân tạo (IT-E10); Khoa học máy tính (IT1)
29,54 / 29,27 25,30 -4,24 / -3,97. Mục tiêu rất cao.

B - Phù hợp Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà 
Nội - Công nghệ thông tin; Học viện Công nghệ Bưu 
chính Viễn thông - An toàn thông tin / Trí tuệ nhân 
tạo

25,00 / 25,22 / 
25,00

25,30 +0,30 / +0,08 / +0,30. Sát năng 
lực hiện tại.

C - An toàn / Có 
đệm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Kỹ thuật 
dữ liệu; Công nghệ thông tin

23,70 / 23,00 25,30 +1,60 / +2,30. Có khoảng đệm.

LƯU Ý VỀ ĐIỂM CHUẨN: Điểm chuẩn 2026 trong báo cáo được dùng làm dữ liệu tham chiếu, không phải mức điểm đảm bảo trúng 
tuyển cho các năm tiếp theo. Điểm chuẩn có thể tăng hoặc giảm do chỉ tiêu tuyển sinh, số lượng và năng lực thí sinh, phổ điểm kỳ thi, 
phương thức xét tuyển, mức độ quan tâm đối với từng ngành/chương trình và chính sách tuyển sinh của từng trường. Chiến lược 
nguyện vọng cần được cập nhật khi có kết quả thi và thông tin tuyển sinh chính thức của năm học sinh dự tuyển.

CƠ HỘI HỌC BỔNG TẠI CÁC TRƯỜNG
Nhiề u tr ng đ i h c có ch ng trình h c b ng và hỗ  tr  tài chính riêng dành cho h c sinh có thành tích h c t p ườ ạ ọ ươ ọ ổ ợ ọ ọ ậ
tố t, kế t qu  tuy n sinh cao, thành tích h c sinh gi i, ch ng ch  quố c tế  ho c thu c các nhóm đố i t ng u tiên. ả ể ọ ỏ ứ ỉ ặ ộ ượ ư
Chính sách có th  thay đ i theo t ng năm tuy n sinh.ể ổ ừ ể
CƠ HỘI HỌC BỔNG - THÔNG TIN THAM KHẢO

Các trường có thể xét học bổng theo thành tích học tập, kết quả tuyển sinh, giải học sinh giỏi, chứng chỉ quốc tế hoặc tiêu 
chí riêng của từng chương trình.

Lưu ý: Điều kiện, mức hỗ trợ và số lượng học bổng có thể thay đổi. Cần đối chiếu thông báo chính thức của trường tại thời 
điểm nộp hồ sơ.

Khi l a ch n tr ng, h c sinh cầ n ki m tra chính sách h c b ng c a đúng năm tuy n sinh, gồ m điề u ki n xét, m c ự ọ ườ ọ ể ọ ổ ủ ể ệ ứ
hỗ  tr , số  l ng suấ t và yêu cầ u duy trì h c b ng. Không nên ch n tr ng ch  vì h c b ng; m c đ  phù h p v i ợ ượ ọ ổ ọ ườ ỉ ọ ổ ứ ộ ợ ớ
ngành h c, năng l c, c  h i phát tri n và kh  năng tài chính c a gia đình vẫn là các tiêu chí chính.ọ ự ơ ộ ể ả ủ
PHƯƠNG ÁN DỰ PHÒNG RỦI RO

KHI ĐI M THI TH T BIẾ N Đ NG SO V I KẾ  HO CHỂ Ậ Ộ Ớ Ạ
Không đ i toàn b  h ng nghề  ch  vì m t lầ n đi m thấ p. Tr c hế t c p nh t l i b n đồ  tr ng theo đi m thi th t và ph ng th c đ  điề u ki n. Nế u nhóm ổ ộ ướ ỉ ộ ể ướ ậ ậ ạ ả ườ ể ậ ươ ứ ủ ệ
CNTT top cao v t ngoài vùng đi m, có th  gi  các ngành gầ n trong cùng h  sinh thái ho c chuy n sang Kỹ thu t - T  đ ng hóa, Toán - Thố ng kê, Kinh tế  ượ ể ể ữ ệ ặ ể ậ ự ộ
thiên phân tích, Khoa h c ng d ng nế u các nhóm này đã đ c ki m ch ng qua tr i nghi m. Ph ng án d  phòng ph i vẫn phù h p v i con ng i và năng ọ ứ ụ ượ ể ứ ả ệ ươ ự ả ợ ớ ườ
l c c a h c sinh, không ch  vì đi m chu n thấ p h n.ự ủ ọ ỉ ể ẩ ơ
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KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CÁ NHÂN

Th i gianờ Hành đ ngộ Kế t qu  cầ n t o raả ạ

0-1 tháng Hoàn thi n đi m h c t p/thi th ; xác nh n 2-3 nhóm ệ ể ọ ậ ử ậ
nghề  cầ n ki m ch ng ngoài CNTT.ể ứ B n đồ  năng l c + danh sách nhóm nghề  u tiênả ự ư

1-3 tháng
Tr i nghi m tố i thi u 3 lo i ho t đ ng: 1 mini-project ả ệ ể ạ ạ ộ
CNTT/D  li u; 1 ho t đ ng kỹ thu t/robot/t  đ ng hóa; 1ữ ệ ạ ộ ậ ự ộ  
bài toán đ nh l ng ho c kinh doanh phân tích.ị ượ ặ

Bằ ng ch ng tr i nghi m đ  so sánh m c h ng thú th tứ ả ệ ể ứ ứ ậ

3-6 tháng
Chố t 2 nhóm ngành chính; m  r ng danh sách tr ng ở ộ ườ
theo d  li u tuy n sinh 2026 và d  li u năm hi n hành ữ ệ ể ữ ệ ệ
khi có.

Danh sách ngành/tr ng M c tiêu - Phù h p - Có đ mườ ụ ợ ệ

Khi có đi m thi th tể ậ
Tính l i kho ng cách đi m; c p nh t chính sách tuy n ạ ả ể ậ ậ ể
sinh/h c b ng; ki m tra l i l a ch n v i Ikigai + tác đ ngọ ổ ể ạ ự ọ ớ ộ  
AI.

Báo cáo c p nh t cuố i cùng và danh sách nguy n v ngậ ậ ệ ọ

KẾT QUẢ ĐỀ XUẤT TỔNG HỢP

Nhóm u tiênư Ngành/lĩnh v cự Khuyế n nghị

u tiên chínhƯ CNTT - AI - D  li uữ ệ Tiế p t c u tiên vì h i t  tố t nhấ t gi a Holland, năng ụ ư ộ ụ ữ
l c, tr i nghi m và mong muố n hi n t i.ự ả ệ ệ ạ

H ng m  r ng có logicướ ở ộ Kỹ thu t - T  đ ng hóa; Toán - Thố ng kê; Kinh tế  ậ ự ộ
thiên phân tích; Khoa h c ng d ngọ ứ ụ

Không lo i b . Cầ n tr i nghi m đ  xế p l i th  t ; ạ ỏ ả ệ ể ạ ứ ự
nế u m t nhóm t o h ng thú th c s , m  r ng ngay ộ ạ ứ ự ự ở ộ
danh sách ngành/tr ng và d  li u đi m chu n ườ ữ ệ ể ẩ
t ng ng.ươ ứ

KẾT LUẬN & KHUYẾN NGHỊ

V i d  li u hi n có, nhóm Công ngh  thông tin - AI - D  li u vẫn là l a ch n u tiên số  1 vì h i t  m nh nhấ t gi a ớ ữ ệ ệ ệ ữ ệ ự ọ ư ộ ụ ạ ữ
Holland I-R-C, h c l c Toán-Lý-Tin, tr i nghi m l p trình và mong muố n hi n t i. Tuy nhiên đây không ph i l a ọ ự ả ệ ậ ệ ạ ả ự
ch n duy nhấ t. Hồ  s  còn có c  s  tố t đ  khám phá Kỹ thu t - T  đ ng hóa - Robot, Toán - Thố ng kê - Phân tích đ nh ọ ơ ơ ở ể ậ ự ộ ị
l ng, Kinh tế /Kinh doanh thiên phân tích và Khoa h c ng d ng - R&D công ngh .ượ ọ ứ ụ ệ

 phầ n ch n tr ng, b ng đi m chu n 2026 t p trung tr c vào nhóm u tiên số  1 đ  minh h a chiế n l c M c Ở ọ ườ ả ể ẩ ậ ướ ư ể ọ ượ ụ
tiêu - Phù h p - Có đ m. Khi h c sinh xác nh n thêm m t nhóm ngành ngoài CNTT sau tr i nghi m th c tế , h  thố ngợ ệ ọ ậ ộ ả ệ ự ệ  
cầ n m  r ng b ng tr ng/đi m chu n 2026 t ng ng thay vì m c đ nh ch  so sánh các ch ng trình công ngh  ở ộ ả ườ ể ẩ ươ ứ ặ ị ỉ ươ ệ
thông tin.

Về  h c b ng, nên coi đây là yế u tố  hỗ  tr  sau khi đã ch n đúng nhóm ngành và tr ng phù h p. Điề u ki n và m c ọ ổ ợ ọ ườ ợ ệ ứ
hỗ  tr  có th  thay đ i theo t ng năm; h c sinh cầ n đố i chiế u thông báo chính th c t i th i đi m n p hồ  s . Tiế ng ợ ể ổ ừ ọ ứ ạ ờ ể ộ ơ
Anh, d  án h c thu t/STEM và thành tích h c t p vẫn là các đòn b y h u ích cho c  tuy n sinh và c  h i h c b ng.ự ọ ậ ọ ậ ẩ ữ ả ể ơ ộ ọ ổ
NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG BÁO CÁO
Báo cáo là bản đồ định hướng, không quyết định thay học sinh. Dữ liệu tuyển sinh và học bổng cần được cập nhật theo 
từng năm; không dùng điểm chuẩn cũ như cam kết kết quả tương lai.

NGUỒN DỮ LIỆU CHÍNH
• Đại học Bách khoa Hà Nội - Điểm chuẩn đại học năm 2026.
• Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN - Điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2026.
• Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Điểm chuẩn và Thông tin tuyển sinh năm 2026.

• Thông tin h c b ng/chính sách hỗ  tr  đ c đố i chiế u theo thông báo chính th c c a t ng tr ng và t ng năm ọ ổ ợ ượ ứ ủ ừ ườ ừ
tuy n sinh.ể
• World Economic Forum - Future of Jobs Report 2025.

Phát triển bởi Chuyên gia hướng nghiệp Trần Quang Hoà



